
  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 01/2026/CBTT -MTG 

 

Tây Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2026 

 

          Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; 

     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức  : CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 

• Mã chứng khoán : MTG 

• Địa chỉ trụ sở chính : 5/1 Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. 

• Điện thoại  : 0272 3634713       Fax: 0272 3871672. 

• Người thực hiện CBTT :  Ông Nguyễn Thanh Phong  Chức vụ: Người được UQ CBTT. 

• Loại thông tin công bố :   24h       72h       Yêu cầu     bất thường      Định kỳ. 

2. Nội dung thông tin công bố:  

Công ty cổ phần MT Gas Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và danh sách người nội 

bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty cổ phần MT Gas. 

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 (File đính kèm). 

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ (File đính kèm). 

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần MT 

Gas tại đường dẫn : http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/ 

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/
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Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CÔNG TY CP MT GAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

          Số: 02/BC- MTG 

 

                        Tây Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2025) 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP MT GAS 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 5/1 Quốc lộ 1A, ấp Bến Lức 6, xã Bến 

Lức, tỉnh Tây Ninh. 

- Điện thoại/Telephone: 0272.3634713 Fax: 0272.3871672   Email: Hr@mtgas.com.vn 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 104.500.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán/Stock symbol: MTG 

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ General 

Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit 

Committee under the Board of Directors. 

-  Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện/The 

implementation of internal audit: Implemented/Not yet implemented. Chưa thực hiện. 

I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of 

Shareholders: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting 
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of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders 

approved in the form of written comments): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MTG 17/04/2025 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2025 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)/Board of Directors (Semi-annual 

report/annual report): 

1.  Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members 

of the Board of Directors: 

Stt 

No.  

Thành viên HĐQT/ 

Board of Directors’ 

members 

Chức vụ/ 

Position 

(thành viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT không 

điều hành)) 

 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/HĐQT độc 

lập 

The date becoming/ceasing to 

be the member of the Board of 

Directors 

Ngày bổ 

nhiệm 

Date of 

appointment 

Ngày miễn 

nhiệm 

Date of 

dismissal 

1 Ông Trương Hữu Phước Chủ tịch HĐQT 01/10/2023  

2 
Ông Nguyễn Hữu Minh 

Hải        
TV HĐQT độc lập 27/02/2023  

3 Ông Hosokoji Yu 
TV HĐQT không điều 

hành 
26/04/2024  

4 Ông Sakamoto Shinichiro 
TV HĐQT không điều 

hành 
26/04/2024  

5 Ông Kobayashi Naoki 
TV HĐQT không điều 

hành 
26/04/2024 17/04/2025 

6 Ông Lương Văn Kiếm TV HĐQT độc lập 26/04/2024  

7 Ông Nguyễn Anh Tú 
TV HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc 
26/04/2024  

8 Ông Lại Văn Tú 
TV HĐQT không điều 

hành 
17/04/2025  

2.  Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

Stt 

No.  

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự/Number of 

meetings attended 

Tỷ lệ tham dự 

họp/Attendance 

rate 

Lý do không 

tham dự 

họp/Reasons for 

absence 
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by Board of 

Directors 

1 Ông Trương Hữu 

Phước 

8/8 100%  

2 Ông Nguyễn Hữu 

Minh Hải        

8/8 100%  

3 Ông Hosokoji Yu 8/8 100%  

4 Ông Sakamoto 

Shinichiro 

8/8 100%  

5 
Ông Kobayashi Naoki 

4/8 50% Miễn nhiệm 

17/04/2025 

6 Ông Lương Văn Kiếm 8/8 100%  

7 Ông Nguyễn Anh Tú 8/8 100%  

8 Ông Lại Văn Tú 4/8 50% 
Bổ nhiệm 

17/04/2025 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of 

Management by the Board of Directors: 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện 

chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành của công ty thường xuyên, liên tục, thông 

qua các văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý chuyên trách của công ty. 

- Hội đồng quản trị tham dự các buổi họp của Ban Tổng giám đốc, tin tưởng với các 

giải pháp lịnh hoạt trong việc điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của người 

lao động, Công ty sẽ đạt được mục tiêu đề ra. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board 

of Directors’ subcommittees (If any): không 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 

năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/Quyết 

định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

Tỷ lệ 

thông qua 

Approval 

rate 

1 Số : 01/2025/NQ/HĐQT-MTG 14/01/2025 NQ HĐQT Kế hoạch đầu tư 

vỏ bình 2025 
100% 
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2 Số: 01A/2025/NQ/HĐQT-

MTG 

14/01/2025 NQ HĐQT Miễn nhiệm Phó 

Tổng giám đốc 
100% 

3 Số: 02/2025/NQ/HĐQT-

MTG 

27/02/2025 NQ HĐQT ngày chốt Ds cổ 

đông tham dự ĐHĐCĐ TN 

2025 

100% 

4 Số: 03/2025/HĐQT.NQ-

MTG 

24/03/2025 NQ HĐQT nội dung họp 

ĐHĐCĐ TN 2025 

100% 

5 Số: 04/2025/NQ/HĐQT-

MTG 

17/04/2025 NQ HĐQT Chia cổ tức năm 

2024 

100% 

6 Số: 05/2025/NQ/HĐQT-

MTG 

17/04/2025 NQ HĐQT thưởng HDQT 

2024 
100% 

7 Số: 06/NQ-HĐQT 04/06/2025 NQ HĐQT vay vốn ngân 

hàng VCB-CN Nam SG 

100% 

8 Số: 07/2025/NQ-HĐQT 21/07/2025 NQ HĐQT Nội dung họp quý 

3/2025 

100% 

9 Số: 08/2025/NQ-HĐQT 23/10/2025 NQ HĐQT về việc vay vốn 

lưu động tại Ngân hàng 

Vietinbank-CN Hội An 

100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-

annual report/annual report): 

1.  Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information 

about members of Board of Supervisors or Audit Committee: 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/Ủy ban 

Kiểm toán 

Members of Board of 

Supervisors/ Audit 

Committee 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS/Ủy ban  

Kiểm toán 

The date 

becoming/ceasin

g to be the 

member of the 

Board of 

Supervisors/Aud

it Committee 

Trình độ 

chuyên môn 

Qualificatio

n 

1 Ông Quách Trọng Nghĩa Trưởng Ban kiểm soát 26/04/2024 Cử nhân TC 

kế toán 

2 Ông Dương Trung Kiên TV Ban kiểm soát 26/04/2024 Cử nhân kỹ 

thuật 
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3 Ông Nguyễn Thanh Phong TV Ban kiểm soát 26/04/2024 Cử nhân 

Luật 

2.  Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit 

Committee  

Stt 

No. 

Thành viên BKS/Ủy ban 

Kiểm toán 

Members of Board of 

Supervisors/Audit 

Committee 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Number of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Attendance 

rate 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Voting 

rate 

Lý do không 

tham dự họp 

Reasons for 

absence 

1 Ông Quách Trọng Nghĩa 2/2 100% 100%  

2 Ông Dương Trung Kiên 2/2 100% 100%  

3 Ông Nguyễn Thanh Phong 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and 

shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: 

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và 

các quy trình, quy định của công ty đối với các hoạt động hàng ngày của công ty.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of 

Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other 

managers:  

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT và Ban điều hành tham gia các cuộc họp của Ban 

điều hành và thường xuyên rà soát tuân thủ quy định của công ty đối với các công việc 

hàng ngày các Phòng ban, cá nhân tại công ty. 

5. Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit 

Committee (if any): Không theo mô hình có Ủy ban kiểm toán. 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều 

hành/Members of Board 

of Management 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of 

birth 

Trình độ 

chuyên môn 

Qualification 

 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên Ban điều 

hành/ 

Date of appointment/ 

dismissal of members of 

the Board of Management/ 

1 Ông Nguyễn Anh Tú 1975 Đại học Bổ nhiệm: 01/07/2023 
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2 Ông Trần Duy Luân 1990 Đại học Bổ nhiệm: 29/06/2023 

Miễn nhiệm: 14/01/2025 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 

Name 

Ngày tháng  

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Date of appointment/ 

dismissal 

Bà Nguyễn Thanh 

Phúc 

1984 Đại học Bổ nhiệm: 17/07/2023 

VI.  Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia 

theo quy định về quản trị công ty: Chưa phát sinh 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo  năm 

2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the 

Company:  

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/

individual 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

Company 

(if any) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH No.*, 

date of 

issue, place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Time of 

ending to 

be affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công 

ty/Relati

onship 

with the 

Compan

y 

1 

Đính kèm 

danh sách  

Phụ lục 1-

VII. 

        

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 

(đối với tổ chức) 

- Đính kèm danh sách người có liên quan đến người nội bộ.( Phụ lục 1-VII). 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/Transactions between the 

Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, 

internal persons and affiliated persons. 

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/

individual 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Relationship 

with the 

Company 

Số 

Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi cấp 

NSH 

No.*, 

date of 

issue, 

place 

of 

issue 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Address 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Time of 

transactions 

with the 

Company 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐ

QT… thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành) 

Resolution 

No. or 

Decision No. 

approved by 

General 

Meeting of 

Shareholders/ 

Board of 

Directors  

(if any, 

specifying 

date of issue) 

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch/ 

Content, 

quantity, total 

value of 

transaction 

Ghi 

chú 

Note 

1 Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn Dầu khí 

An pha 

Công ty liên 

kết, cổ đông 

lớn. 

030322

4471 

P805, 

tòa nhà 

SaiGon 

Paragon

, 3 

Nguyễn 

Lương 

Bằng, 

P. Tân 

Mỹ, Tp 

HCM 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Mua dịch vụ phí 

thuê nền móng, 

hạ tầng kỹ 

thuật, nhà kho, 

điện, nước, và 

phí xe ra vào 

cổng của  ASP 

với giá trị :   

4.913.004.605 

VNĐ 

Mua LPG 

1.000 tấn, giá 

trị : 

17.009.017.200 

VNĐ 

Bán dịch vụ 

thuê kho chứa 

vỏ chai LPG, 

phí xuất LPG 

khỏi kho với  

giá trị: 

508.400.820 

VNĐ 
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2 Công ty 

TNHH MTV 

Khí đốt Gia 

đình 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

030168

7763 

Lã 

Xuân 

Oai, 

khu phố 

4, P. 

Tăng 

Nhơn 

Phú, 

TP. 

HCM 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Mua dịch vụ 

phí chiết nạp và 

vận chuyển 

LPG với giá trị: 

347.227.454 

VNĐ 

Bán dịch vụ 

sơn sửa, kiểm 

định, vận 

chuyển, chiết 

nạp chai LPG 

và cho thuê kho 

tồn trữ LPG với 

giá trị : 

18.166.142.400 

VNĐ. 

 

3 Công ty CP 

Thương Mại 

Gas Bình 

Minh 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

030230

9796 

P805, 

tòa nhà 

SaiGon 

Paragon

, 3 

Nguyễn 

Lương 

Bằng, 

P. Tân 

Mỹ, Tp 

HCM 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Mua lại LPG 

dư  0.348 tấn, 

tổng giá trị : 

9.252.012 VNĐ 

 

4 Công ty 

TNHH LPG 

Tiến Phát 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

110180

1470 

Ấp 3 

Nhựt 

Chánh, 

xã Bình 

Đức, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Bán LPG 

3197,497 tấn, 

Tổng giá trị :  

68.113.556.785 

VNĐ 

Bán dịch vụ 

thuê kho chứa 

chai LPG và 

cho thuê PTVT, 

tổng giá trị :  

86.160.001 

VNĐ 

Thu lãi phát 

sinh do chậm 

thanh toán : 

1.291.972.826 

VNĐ 

Mua dịch vụ 

phí vận chuyển 

tổng giá trị: 

8.737.470 

VNĐ. 
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5 Công ty Cổ 

Phần Tập 

Đoàn Dầu 

Khí Trường 

Phát 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

031079

7434 

D15/26

E, Ấp 

17, Xã 

Tân 

Nhựt, 

TP 

HCM 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Bán LPG 

3.905,825 tấn, 

Giá trị: 

83.544.207.308  

VNĐ 

Thu tiền lãi 

từ hợp đồng cho 

vay :  

315.175.619 

VNĐ 

Thu lãi phát 

sinh do chậm 

thanh toán: 

692.550.955 

VNĐ 

 

6 Công ty 

TNHH 

Thương Mại - 

Dịch Vụ Du 

Lịch Xuân 

Nam 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

030145

0034 

Số 

A9/22E, 

Nguyễn 

Cửu 

Phú, Ấp 

22, xã 

Tân 

Nhựt, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Mua  dịch vụ 

chiết nạp chai 

LPG, Tổng giá 

trị : 

722.488.773 

VNĐ. 

 

7 Công ty Cổ 

phần đầu tư 

thương Mại 

An Toàn. 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

031199

1201 

1593/2

A Phạm 

Thế 

Hiển, P. 

Bình 

Đông, 

TPHC

M 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

NQ 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ-

MTG, ngày 

17/04/2025 

Bán LPG 

2741,48 tấn, 

Giá trị : 

50.609.025.535 

VNĐ 

Bán dịch vụ 

cho thuê bồn 

chứa LPG : 

2.000.000 VNĐ 

Mua LPG 

612,18 tấn, 

Tổng giá trị : 

11.153.864.036 

VNĐ 

 

8 Công ty 

TNHH LPG 

Năng lượng 

Xanh 

Công ty liên 

quan người 

nội bộ 

39013

47002 

Thửa 

đất số 

201, tờ 

bản đồ 

số 62, 

Xã 

Châu 

Thành, 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

Từ tháng 

07/2025 

đến tháng 

12/2025 

Số:  

07/2025/NQ/

HĐQT-

MTG 

Bán LPG 

161,771 tấn, 

Giá trị : 

3.225.910.132 

VNĐ 
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Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 

(đối với tổ chức) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/Transaction between internal persons of 

the Company, affiliated persons of internal persons and the Company’s subsidiaries in 

which the Company takes controlling power: Không phát sinh. 

Stt 

No. 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Transaction 

executor 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Relationship 

with internal 

persons 

Chức vụ 

tại CTNY 

Posittion 

at the 

listed 

Company 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

ID card 

No./ 

Passport 

No., date 

of issue, 

place of 

issue 

Địa chỉ 

Address 

Tên công ty 

con, công ty 

do CTNY 

nắm quyền 

kiểm soát 

Name of 

subsidiaries 

or 

companies 

which the 

Company 

control  

Thời 

điểm 

giao dịch  

Time of 

transacti

on  

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch/ 

Content, 

quantity, 

total value 

of 

transaction 

Ghi chú 

Note 

1 Không          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company 

and other objects :  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm 

trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

và người quản lý khác: Không phát sinh 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

(Báo cáo năm 2025)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons 

(Semi-annual report/annual report) 

1.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal 

persons and their affiliated persons: Danh sách kèm theo. 
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Stt 

No. 

Họ tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

company 

(if any) 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

ID card 

No./Passp

ort No., 

date of 

issue, 

place of 

issue 

Địa 

chỉ 

liên hệ 

Addre

ss 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Number of 

shares owned 

at the end of 

the period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Percentage 

of share 

ownership 

at the end 

of the 

period 

Ghi 

chú 

Note 

1 (Tên 

người nội 

bộ/Name 

of internal 

person) 

       

2 Tên người 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ/ 

       

 File danh 

sách đính 

kèm: phụ 

luc 01-

VIII. 

       

2.  Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company 

Stt 

No. 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Transaction 

executor 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Relationship 

with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Number of shares 

owned at the 

beginning of the 

period 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Number of shares 

owned at the end of 

the period 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 

Reasons for 

increasing, 

decreasing (buying, 

selling, converting, 

rewarding, etc.) 

Số cổ 

phiếu 

Number 

of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ 

phiếu 

Number 

of shares 

Tỷ lệ 

Percenta

ge 

1 Không       
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IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có 

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN 

- Sở GDCK Hà Nội 

- Lưu: HS HĐQT 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC 

 

 

 



Stt

No

Họ và tên

Name

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

(nếu có) Securities 

trading account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the

company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

NSH No.*, date of issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ 

Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person

Lý do

Reasons

Mối quan hệ liên quan 

với công ty

/Relationship with the 

Company

1 Trương Hữu Phước
Chủ tịch

 Hội đồng quản trị
27/02/2023 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

1.01 Ngô Tú Sen
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.02 Trương Huệ Quân
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.03 Trương Quốc Khánh
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.04 Phạm Thị Mạng
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.05 Ngô Hậu Thành
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.06 Tất Ngọc Mỹ
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.07 Trương Thị Ngọc Yến
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.08 Trương Minh Quang
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.09 Ngô Minh Chí
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.10 Ngô Tú Huệ
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.11
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 

An toàn

Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐQT/Giám 

đốc/Người ĐDPL

1.12
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát

Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐQT

1.13 Công ty TNHH TMDV DL Xuân Nam
Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐTV

2 Sakamoto Shinichiro 
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/04/2024 ĐHĐCĐ bầu Người nội bộ

2.01 Eijiro Sakamoto
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.02 Haruko Sakamoto
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.03 Sachimi Sakamoto
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.04 Noriko Sakamoto
Người liên quan của 

Người nội bộ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN/TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm theo mục 1 phần VII - Báo cáo quản trị Công ty CP MT Gas năm 2025)



Stt

No

Họ và tên

Name

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

(nếu có) Securities 

trading account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the

company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

NSH No.*, date of issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ 

Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person

Lý do

Reasons

Mối quan hệ liên quan 

với công ty

/Relationship with the 

Company

2.05
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

An Pha 

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV 

HĐQT

2.06 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV 

HĐQT

2.07 Công ty cổ phần LPG Biển Đông

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV 

HĐQT

2.08
Công ty cổ phần thương mại gas 

Bình Minh

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV 

HĐQT

2.09
Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia 

đình
26/3/2025

Bổ nhiệm 

Giám đốc

Ông Sakamoto 

Shinichiro là  Giám 

đốc từ ngày 

26/03/2025

3 Hosokoji Yu
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/04/2024 ĐHĐCĐ bầu Người nội bộ

3.01 Hosokoji Hiromi
Người liên quan của 

Người nội bộ

3.02 Hosokoji Rino
Người liên quan của 

Người nội bộ

3.03
Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia 

đình
26/3/2025

Miễn nhiệm 

Giám đốc

Ông Hosokoji Yu là  

Giám đốc đến ngày 

26/03/2025

3.04 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha
Ông Hosokoji Yu là 

TV HĐQT

3.05 Công ty TNHH Sopet GasOne
Ông Hosokoji Yu là 

Giám đốc

4 Ông Lại Văn Tú
Thành viên

Hội đồng quản trị
17/04/2025

ĐHĐCĐ Bổ 

nhiệm
Người nội bộ

4.01 Lại Văn Dũng NCLQ của NNB

4.02 Nguyễn Thị Vinh NCLQ của NNB

4.03 Nguyễn Thị Thu Hương NCLQ của NNB

4.04 Nguyễn Văn Tào NCLQ của NNB

4.05 Nguyễn Thị Lương NCLQ của NNB

4.06 Lại Nam Nhật NCLQ của NNB

4.07 Lại Thanh Phong NCLQ của NNB

4.08 Lại Thanh Sang NCLQ của NNB



Stt

No

Họ và tên

Name

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

(nếu có) Securities 

trading account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the

company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

NSH No.*, date of issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ 

Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person

Lý do

Reasons

Mối quan hệ liên quan 

với công ty

/Relationship with the 

Company

4.09 Lại Văn Tùng NCLQ của NNB

4.10 Lại Thị Huyền NCLQ của NNB

4.11 Nguyễn Văn Ngọc NCLQ của NNB

4.12
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Tân Đại Phát

Chủ tịch Hội đồng 

thành viên
Tổ chức có liên quan

4.13
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 

Đức Hải
Thành viên HĐQT

Công ty giải 

thể từ ngày 

11/06/2025

Tổ chức có liên quan

5 Nguyễn Hữu Minh Hải       
Thành viên độc lập

Hội đồng quản trị
27/02/2023 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

5.01 Công ty TNHH LPG Tiến Phát
Nguyễn Hữu Minh Hải      

  là Giám đốc

5.02 Công ty TNHH TMDV DL Xuân Nam
Nguyễn Hữu Minh Hải      

  là Giám đốc

5.03
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát

Ông Nguyễn Hữu Minh 

Hải      là TV HĐQT

5.04 Công ty TNHH LPG Năng Lượng Xanh
Ông Nguyễn Hữu Minh 

Hải      là TV HĐTV

6 Nguyễn Anh Tú

TV HĐQT/Người 

đại diện pháp luật

/Tổng Giám đốc

1/07/2023
HĐQT Bổ 

nhiệm
Người nội bộ

6.01 Tô Thụy Phương Thủy
Người liên quan của 

Người nội bộ

6.02 Nguyễn Thụy Phương Anh
Người liên quan của 

Người nội bộ

6.03 Nguyễn Thụy Phương Nhi
Người liên quan của 

Người nội bộ

7 Lương Văn Kiếm
Thành viên độc lập

Hội đồng quản trị
26/04/2024 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

7.1 Lương Gia Hân
Người liên quan của 

Người nội bộ

7.2 Lương Khả Doanh
Người liên quan của 

Người nội bộ

7.3 Lương Hiểu Nhân
Người liên quan của 

Người nội bộ

7.4 Lương Hiểu Tâm
Người liên quan của 

Người nội bộ

7.5 Richard Thien Hao Luong
Người liên quan của 

Người nội bộ

7.6 Công Ty TNHH Khí Đốt Tân Tiến
Ông Lương Văn Kiếm 

làm giám đốc

7.7 Công Ty TNHH Khí Đốt Hừng Sáng
Ông Lương Văn Kiếm 

làm giám đốc

7.8
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát

Ông Lương Văn Kiếm     

là TV HĐQT



Stt

No

Họ và tên

Name

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

(nếu có) Securities 

trading account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the

company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

NSH No.*, date of issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ 

Address

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person

Lý do

Reasons

Mối quan hệ liên quan 

với công ty

/Relationship with the 

Company

8 Nguyễn Thanh Phúc Kế toán trưởng 17/07/2023 HĐQT Bổ nhiệm Người nội bộ

8.1 Đặng Quốc Huỳnh
Người liên quan của 

Người nội bộ

8.2 Nguyễn Văn Cẩm
Người liên quan của 

Người nội bộ

8.3 Nguyễn Thị Bạch Lan 
Người liên quan của 

Người nội bộ

8.4 Đặng Nguyễn Quốc Đạt
Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

8.5 Đặng Nguyễn Quỳnh Như
Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

9 Quách Trọng Nghĩa
Trưởng 

Ban kiểm soát
26/04/2024 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

9.1 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Lê Thị Thảo
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Quách Trọng Hiếu
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Nguyễn Đưc Hiếu
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Trần Thị Chiển
Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình
Ông Quách Trọng Nghĩa 

là  Kế toán trưởng

9.1
Công ty TNHH Khí Dầu mỏ hóa lỏng

Be Ta Gas

Ông Quách Trọng Nghĩa 

là  Kế toán trưởng

10 Dương Trung Kiên 26/04/2024 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

10.1 Nguyễn Thị Thu Thủy
Người liên quan của 

Người nội bộ

10.2 Dương Bách Tùng
Người liên quan của 

Người nội bộ

10.3 Dương Bảo Linh 
Người liên quan của 

Người nội bộ

10.4 Dương Bảo Lam
Người liên quan của 

Người nội bộ

11 Nguyễn Thanh Phong

TV Ban kiểm 

soát/Người PTQT 

Công ty

26/04/2024 ĐHĐCĐ Bầu Người nội bộ

11.1 Vỏ Thị Ngọc Thư
Người liên quan của 

Người nội bộ

11.2 Nguyễn Minh Cường
Người liên quan của 

Người nội bộ

11.3 Nguyễn Minh Đạt
Người liên quan của 

Người nội bộ

12 Kobayashi Naoki
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/04/2024 17/04/2025

ĐHĐCĐ 

Miễn nhiệm
Người nội bộ

12.01
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

An Pha 

Ông Kobayashi Naoki 

là Tổng giám đốc

12.02 Nguyễn Thị Thủy  
Người liên quan của 

Người nội bộ
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12.03 Kobayashi Ken         
Người liên quan của 

Người nội bộ

12.04 Kobayashi Karen
Người liên quan của 

Người nội bộ

12.05 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha

Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc

12.06
Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia 

Đình

Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch Công ty

12.07
Công ty cổ phần thương mại gas 

Bình Minh

Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch HĐQT

13 Trần Duy Luân
Phó Tổng Giám 

đốc
1/07/2023 14/01/2025

HĐQT miễn 

nhiệm
Người nội bộ

13.01 Lê Hoàng Minh Trang
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.02 Trần Lê Thảo Nguyên
Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

13.03 Trần Văn Long
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.04 Nguyễn Thị Ái Liên
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.05 Trần Duy Lợi
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.06 Trần Thị Ái Luyến
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.07 Lê Văn Lực
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.08 Huỳnh Thị Kim Nhung
Người liên quan của 

Người nội bộ

13.09
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

An Pha 

Ông Trần Duy Luân là 

Phó Tổng giám đốc, 

Người phụ trách 

13.10
Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng 

Hoàng Anh

Ông Trần Duy Luân là 

TV HĐQT

13.11
Công ty TNHH TMDV Minh Khôi 

Group

Ông Trần Duy Luân là 

Giám đốc

13.12
Công ty TNHH Bình Khí đốt Hong 

Vi Na

Ông Trần Duy Luân là 

TV HĐTV

13.13
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 

Đức Hải
11/6/2025

Công ty giải 

thể từ ngày 

11/06/2025

Tổ chức có liên quan
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13.14
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Minh Thảo
Tổ chức có liên quan

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
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1 Trương Hữu Phước
Chủ tịch

 Hội đồng quản trị
1,603,000 15.34% Người nội bộ

1.01 Ngô Tú Sen 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.02 Trương Huệ Quân 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.03 Trương Quốc Khánh 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.04 Phạm Thị Mạng 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.05 Ngô Hậu Thành 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.06 Tất Ngọc Mỹ 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.07 Trương Thị Ngọc Yến 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.08 Trương Minh Quang 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.09 Ngô Minh Chí 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.10 Ngô Tú Huệ 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

1.11
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An 

toàn
0 0.00%

Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐQT/Giám 

đốc/Người ĐDPL

1.12
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát
0 0.00%

Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐQT

1.13 Công ty TNHH TMDV DL Xuân Nam 0 0.00%
Ông Trương Hữu Phước 

là Chủ tịch HĐTV

2 Sakamoto Shinichiro 
Thành viên

Hội đồng quản trị
0 0.00% Người nội bộ

2.01 Eijiro Sakamoto 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN/TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ SỞ HỮU CỔ PHIẾU
(Đính kèm theo mục 1 phần VIII - Giao dịch CP liên quan-Báo cáo quản trị Công ty năm 2025)
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2.02 Haruko Sakamoto 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.03 Sachimi Sakamoto 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.04 Noriko Sakamoto 0 0.00%
Người liên quan của 

Người nội bộ

2.05
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An 

Pha 
0 0.00%

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV HĐQT

2.06 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha 0 0.00%
Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV HĐQT

2.07 Công ty cổ phần LPG Biển Đông 0 0.00%
Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV HĐQT

2.08
Công ty cổ phần thương mại năng lượng 

Miền Trung
0 0.00%

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV HĐQT

2.09
Công ty cổ phần thương mại gas Bình 

Minh
0 0.00%

Ông Sakamoto 

Shinichiro là TV HĐQT

2.10 Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình
0 0.00% Ông Sakamoto 

Shinichiro là  Giám đốc 

đến ngày 26/03/2025

3 Hosokoji Yu
Thành viên

Hội đồng quản trị
0 0.00% Người nội bộ

3.01 Hosokoji Hiromi
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

3.02 Hosokoji Rino
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

3.03 Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình

0 0.00% Ông Hosokoji Yu là 

Giám đốc đến ngày 

26/03/2025

3.04 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha 

0 0.00%
Ông Hosokoji Yu là TV 

HĐQT

3.05 Công ty TNHH Sopet GasOne 0 0.00%
Ông Hosokoji Yu là 

Giám đốc

4 Ông Lại Văn Tú
Thành viên

Hội đồng quản trị
0 0.00%

Người nội bộ, bổ nhiệm 

17/4/2025

4.01 Lại Văn Dũng
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.02 Nguyễn Thị Vinh
0 0.00%

NCLQ của NNB
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4.03 Nguyễn Thị Thu Hương
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.04 Nguyễn Văn Tào
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.05 Nguyễn Thị Lương
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.06 Lại Nam Nhật
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.07 Lại Thanh Phong
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.08 Lại Thanh Sang
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.09 Lại Văn Tùng
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.10 Lại Thị Huyền
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.11 Nguyễn Văn Ngọc
0 0.00%

NCLQ của NNB

4.12
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Tân Đại Phát

Thành viên Hội 

đồng thành viên

0 0.00%
Tổ chức có liên quan

4.13
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 

Đức Hải
Thành viên HĐQT

0 0.00%

Tổ chức có liên quan

5 Nguyễn Hữu Minh Hải       
Thành viên độc lập

Hội đồng quản trị
0 0.00% ĐHĐCĐ Bầu

5.01 Công ty TNHH LPG Tiến Phát
0 0.00% Nguyễn Hữu Minh Hải      

 là Giám đốc

5.02 Công ty TNHH TMDV DL Xuân Nam
0 0.00% Nguyễn Hữu Minh Hải      

 là Giám đốc

5.03
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát

0 0.00% Ông Nguyễn Hữu Minh 

Hải      là TV HĐQT

5.04 Công ty TNHH LPG Năng Lượng Xanh
0 0.00% Ông Nguyễn Hữu Minh 

Hải      là TV HĐTV

6 Nguyễn Anh Tú

TV HĐQT/Người 

đại diện pháp luật

/Tổng Giám đốc

3,000,000 28.70% HĐQT Bổ nhiệm

6.01 Tô Thụy Phương Thủy
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ
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6.02 Nguyễn Thụy Phương Anh
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

6.03 Nguyễn Thụy Phương Nhi
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7 Lương Văn Kiếm
Thành viên độc lập

Hội đồng quản trị

0 0.00%
ĐHĐCĐ Bầu

7.1 Lương Gia Hân
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7.2 Lương Khả Doanh
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7.3 Lương Hiểu Nhân
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7.4 Lương Hiểu Tâm
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7.5 Richard Thien Hao Luong
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

7.6 Công Ty TNHH Khí Đốt Tân Tiến
0 0.00% Ông Lương Văn Kiếm 

làm giám đốc

7.7 Công Ty TNHH Khí Đốt Hừng Sáng
0 0.00% Ông Lương Văn Kiếm 

làm giám đốc

7.8
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

Trường Phát
0 0.00% Ông Lương Văn Kiếm     

là TV HĐQT

8 Nguyễn Thanh Phúc Kế toán trưởng 0 0.00% HĐQT Bổ nhiệm

8.1 Đặng Quốc Huỳnh
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

8.2 Nguyễn Văn Cẩm
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

8.3 Nguyễn Thị Bạch Lan 
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

8.4 Đặng Nguyễn Quốc Đạt
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

8.5 Đặng Nguyễn Quỳnh Như
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

9 Quách Trọng Nghĩa
Trưởng 

Ban kiểm soát

0 0.00%
ĐHĐCĐ Bầu

9.1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Lê Thị Thảo 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Quách Trọng Hiếu 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Nguyễn Đưc Hiếu 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Trần Thị Chiển 0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

9.1 Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình
0 0.00% Ông Quách Trọng Nghĩa 

là  Kế toán trưởng

9.1
Công ty TNHH Khí Dầu mỏ hóa lỏng Be

Ta Gas
0 0.00% Ông Quách Trọng Nghĩa 

là  Kế toán trưởng
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Note

10 Dương Trung Kiên 0 0.00% ĐHĐCĐ Bầu

10.1 Nguyễn Thị Thu Thủy
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

10.2 Dương Bách Tùng
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

10.3 Dương Bảo Linh 
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

10.4 Dương Bảo Lam
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

11 Nguyễn Thanh Phong

TV Ban kiểm 

soát/Người PTQT 

Công ty

0 0.00%
ĐHĐCĐ Bầu

11.1 Vỏ Thị Ngọc Thư
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

11.2 Nguyễn Minh Cường
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

11.3 Nguyễn Minh Đạt
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

12 Kobayashi Naoki
Thành viên

Hội đồng quản trị

0 0.00%
ĐHĐCĐ Miễn nhiệm

12.01
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

An Pha 

0 0.00% Ông Kobayashi Naoki 

là Tổng giám đốc

12.02 Nguyễn Thị Thủy  
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

12.03 Kobayashi Ken         
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

12.04 Kobayashi Karen
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

12.05 Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha

0 0.00% Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc

12.06
Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia 

Đình

0 0.00% Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch HĐQT

12.07
Công ty cổ phần thương mại gas 

Bình Minh

0 0.00%
Ông Kobayashi Naoki 

là Chủ tịch HĐQT

13 Trần Duy Luân
Phó Tổng Giám 

đốc

0 0.00% HĐQT miễn nhiệm 

14/1/2025

13.01 Lê Hoàng Minh Trang
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.02 Trần Lê Thảo Nguyên
0 0.00%

Người liên quan của 

Người nội bộ-con nhỏ

13.03 Trần Văn Long
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ



Stt

No

Họ và tên

Name

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

(nếu có) Securities 

trading account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the

company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

NSH No.*, date of issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ 

Address

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ/Number of 

shares owned at 

the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ/Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period

Ghi chú

Note

13.04 Nguyễn Thị Ái Liên
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.05 Trần Duy Lợi
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.06 Trần Thị Ái Luyến
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.07 Lê Văn Lực
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.08 Huỳnh Thị Kim Nhung
0 0.00% Người liên quan của 

Người nội bộ

13.09
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí 

An Pha 

0 0.00% Ông Trần Duy Luân là 

Phó Tổng giám đốc, 

Người phụ trách 

QTCT kiêm thư ký 

công ty

13.10
Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng 

Hoàng Anh

0 0.00% Ông Trần Duy Luận là 

TV HĐQT

13.11
Công ty TNHH TMDV Minh Khôi 

Group

0 0.00% Ông Trần Duy Luận là 

Giám đốc

13.12
Công ty TNHH Bình Khí đốt Hong 

Vi Na

0 0.00% Ông Trần Duy Luận là 

TV HĐQT

13.13
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 

Đức Hải

0 0.00%
Tổ chức có liên quan

13.14
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Minh Thảo

0 0.00%
Tổ chức có liên quan

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
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